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	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	BUỔI SÁNG
	Thực hiện từ ngày 31 tháng 12 năm 2013



	THỨ
	TIẾT
	11A

(ThànhV)
	11B

(Yến)
	11C

(P.Hiệp)
	11D

(Cảnh)
	12A

(Hằng)
	12B

(Thơm)
	12C

(Hải)
	12D

(Thư)
	12E

(Dịu)
	12G

(ThủyT)
	12H

(Quyên)
	12I

(Khiêm)
	
	
	

	2
	1
	ThuT
	Thư
	Hạnh
	Phong.QP
	ThủyĐ
	SơnL
	Trung
	HươngTD
	Thơm
	Huy
	Cân
	Hà
	
	
	

	
	2
	ThuT
	Yến
	ThủyT
	Dịu
	HươngTD
	Trung
	Hải
	Thư
	Thơm
	Phong.QP
	Huy
	Hoài
	
	
	

	
	3
	ThànhV
	Yến
	Phong.QP
	Hạnh
	Hằng
	Dịu
	Thư
	Hải
	HươngTD
	ThuT
	Hoài
	Cân
	
	
	

	
	4
	ThànhV
	Phong.QP
	P.Hiệp
	ThủyT
	Hằng
	Quyên
	HươngTD
	Hải
	Thư
	ThuT
	Dịu
	Khiêm
	
	
	

	
	5
	ThànhV
	Yến
	P.Hiệp
	Cảnh
	Hằng
	Thơm
	Hải
	Thư
	Dịu
	ThủyT
	Quyên
	Khiêm
	
	
	

	3
	1
	ThuT
	Lanh
	Vân
	Đại
	HươngTD
	SơnL
	Diên.QP
	Trung
	DũngL
	ThủyĐ
	Hoài
	Hà
	
	
	

	
	2
	ThuT
	ThủyĐ
	ThủyT
	Đại
	Diên.QP
	Thảo
	HươngTD
	Khánh
	Trung
	Hà
	Hoài
	Vân
	
	
	

	
	3
	Khuyên
	Thảo
	ThủyĐ
	Hạnh
	ThuT
	HươngTD
	Khánh
	Lâm
	Diên.QP
	Vân
	Trung
	Hoài
	
	
	

	
	4
	ThủyT
	Hiếu
	Hạnh
	Thảo
	ThuT
	Huệ
	Long
	Diên.QP
	Lâm
	HươngTD
	ThủyA
	Hoài
	
	
	

	
	5
	Hiếu
	ThủyT
	Đại
	ThủyĐ
	ThủyA
	Trung
	Lâm
	Long
	Khuyên
	ThuT
	Hà
	Huệ
	
	
	

	4
	1
	Diên.TD
	Tiến
	ThànhV
	ThủyT
	Thắm
	Thơm
	HươngS
	Lâm
	HươngTD
	Vân
	Hoài
	Phong.QP
	
	
	

	
	2
	Tiến
	ThủyT
	ThànhV
	Diên.TD
	HươngS
	Phong.QP
	Khánh
	Thắm
	Thảo
	HươngTD
	Hoài
	Vân
	
	
	

	
	3
	Phong.QP
	Thảo
	Diên.TD
	ThànhV
	Tiến
	ThủyT
	Lâm
	HươngTD
	Thơm
	ThuT
	HươngS
	Hoài
	
	
	

	
	4
	Hường
	Diên.TD
	Vân
	Công
	ThuT
	HươngTD
	Khiêm
	Khánh
	ThủyT
	Quảng
	Phong.QP
	Hoài
	
	
	

	
	5
	Hường
	Hiếu
	Vân
	Công
	ThuT
	DũngH
	Khiêm
	HươngS
	Lâm
	ThủyT
	Quảng
	Tiến
	
	
	

	5
	1
	Diên.TD
	Thảo
	Huy
	Đại
	Tiến
	Huệ
	Lâm
	Khánh
	Thơm
	Vân
	Trung
	Thắm
	
	
	

	
	2
	Hường
	Tiến
	Đại
	Diên.TD
	Tuân
	Thơm
	Khánh
	Lâm
	Thảo
	Huy
	Hà
	Vân
	
	
	

	
	3
	Pha
	Diên.TD
	Đại
	Thảo
	Hà
	Thơm
	Thắm
	Hải
	Lâm
	Quyên
	Huy
	Trung
	
	
	

	
	4
	Tiến
	Pha
	Diên.TD
	Công
	Hằng
	Thảo
	Hải
	Tuân
	DũngL
	Quyên
	ThủyA
	Khuyên
	
	
	

	
	5
	Hiếu
	Khuyên
	Pha
	Công
	ThủyA
	DũngH
	Hải
	Hằng
	DũngL
	Hà
	Quyên
	Tiến
	
	
	

	6
	1
	ThủyĐ
	Lanh
	Hạnh
	Thư
	Tiến
	Quyên
	Trung
	Hải
	Phong
	ThuT
	Hà
	Pha
	
	
	

	
	2
	Tiến
	Lanh
	Pha
	Phong
	ThuT
	Quyên
	Thư
	Hải
	Thảo
	Khuyên
	ThủyA
	Trung
	
	
	

	
	3
	Pha
	Tiến
	Dịu
	Hạnh
	ThủyA
	Thảo
	Khiêm
	Phong
	Trung
	Hà
	Quyên
	Tuân
	
	
	

	
	4
	Hiếu
	Pha
	Khuyên
	Thảo
	Thư
	SơnL
	Long
	Trung
	Khiêm
	Phong
	Quyên
	Hà
	
	
	

	
	5
	ThuT
	Hiếu
	P.Hiệp
	Công
	Hà
	Khuyên
	Phong
	Long
	Khiêm
	Dịu
	Tuân
	Tiến
	
	
	

	7
	1
	ThànhV
	Lanh
	P.Hiệp
	Phong
	Hà
	DũngH
	ThủyT
	Long
	Thư
	ThủyĐ
	Quảng
	Cân
	
	
	

	
	2
	Dịu
	Lanh
	ThànhV
	Cảnh
	Phong
	Thơm
	Long
	Thư
	Khiêm
	Quyên
	Quảng
	Huệ
	
	
	

	
	3
	Thư
	Yến
	P.Hiệp
	ThànhV
	ThủyĐ
	Thơm
	Hải
	Hằng
	Dịu
	Quảng
	Phong
	Khiêm
	
	
	

	
	4
	ThủyT
	Dịu
	P.Hiệp
	ThànhV
	Thư
	Phong
	Hải
	Hằng
	Thơm
	Quảng
	Cân
	Khiêm
	
	
	

	
	5
	ThànhV
	Yến
	P.Hiệp
	Cảnh
	Hằng
	Thơm
	Hải
	Thư
	Dịu
	ThủyT
	Quyên
	Khiêm
	
	
	



